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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn thị xã
Long Khánh đến năm 2015, có tính đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1167/TTr-SCT ngày 31/8/2009, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh đến năm 2015, có tính đến năm 2020, với nội dung chính như sau:
I. QUAN ĐIỂM
· Phát triển công nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh phải khai thác và phát huy triệt để các yếu tố nội lực, đặc biệt là các lợi thế so sánh về vị trí địa lý, đất đai, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng hiện có; đồng thời tiếp tục tranh thủ các yếu tố ngoại lực.

· Phát triển công nghiệp làm động lực để tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu lao động và phát triển đô thị. Coi trọng chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng chuyển dịch trên cơ sở nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

· Phát triển bền vững ngành công nghiệp trên địa bàn thị xã, kết hợp chặt chẽ với phát triển các ngành kinh tế khác, nhất là ngành dịch vụ chất lượng cao; chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường và đảm bảo ổn định trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thị xã thành một ngành kinh tế chủ lực, trên cơ sở phát huy các tiềm lực hiện có, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước để sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ cao, hiện đại,... góp phần thúc đẩy công nghiệp phát triển bền vững, hình thành cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.
2. Mục tiêu cụ thể

a) Về quy mô
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) đến năm 2010 đạt 871 tỷ đồng, đến 2015 là 1.993 tỷ đồng và đến năm 2020 là 4.959 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994). Đến năm 2015, GTSXCN tăng gấp 2,3 lần năm 2010 và năm 2020 tăng gấp gần 2,5 lần năm 2015.

b) Về tốc độ
· Dự báo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN)

+ Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân thời kỳ 2006 - 2010 là 12,2%/năm; trong đó tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2009 - 2010 là 10%/năm.
+ Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân thời kỳ 2011 - 2015 là 18%/năm.
+ Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân thời kỳ 2016 - 2020 là 20%/năm.

· Dự báo tốc độ tăng trưởng GTSXCN theo thành phần kinh tế.
+ Công nghiệp khu vực Nhà nước Trung ương: Giai đoạn 2006 - 2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 lần lượt: -8,6%; 38% và 24,6%/năm.

+ Công nghiệp khu vực Nhà nước địa phương: Giai đoạn 2006 - 2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 lần lượt: 2%; 4% và 2%/năm.

+ Công nghiệp khu vực dân doanh: Giai đoạn 2006 - 2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 lần lượt tăng: 19,4%; 21% và 15%/năm.

+ Công nghiệp đầu tư nước ngoài: Giai đoạn 2006 - 2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 lần lượt tăng: 7,7%; 15,5% và 27,58/năm.

c) Về cơ cấu
· Công nghiệp khu vực Nhà nước Trung ương: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 0,2%; 0,5% và 0,6%.

· Công nghiệp khu vực Nhà nước địa phương: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 6,9%; 3,7% và 1,6%.

· Công nghiệp khu vực dân doanh: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 52,7%; 59,7% và 48,3%.

· Công nghiệp đầu tư nước ngoài: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 40,2%; 36,1% và 49,5%.
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
· Chú trọng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có lợi thế của địa phương như công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ như cà phê, hạt điều, tiêu, cây ăn trái đặc sản; chế biến gỗ; may mặc, giày da xuất khẩu,… khuyến khích thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kỹ thuật hiện đại như: Cơ khí, điện tử, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp kỹ thuật cao, quy mô lớn.

· Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt là lĩnh vực sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có sức cạnh tranh, có thị trường mạnh, tăng nhanh khối lượng hàng hóa xuất khẩu. 

· Tập trung đầu tư hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung, thực hiện các chính sách ưu đãi để thu hút và kêu gọi các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, tạo động lực cho các ngành công nghiệp phát triển.

· Trên cơ sở định hướng chung về phát triển công nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh, định hướng ưu tiên tập trung phát triển 04 ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn thị xã từ nay đến 2020 theo thứ tự như sau:

+ Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm: Kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Long Khánh, các cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch ngành nghề; chế biến nấm vào cụm công nghiệp chuyên ngành nấm,... tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chế biến tiếp tục là một trong những ngành chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp của thị xã (đến năm 2020 chiếm khoảng 23%).

+ Ngành công nghiệp cơ khí: Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án ngành cơ khí, điện tử (chủ yếu thiết bị điện) để đến năm 2020 ngành cơ khí là một trong những ngành chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu ngành công nghiệp của thị xã (chiếm khoảng trên 22% vào năm 2020). Kêu gọi thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm cơ khí xây dựng, công nghiệp phụ trợ, kết cấu kiện kim loại; cơ khí sửa chữa phương tiện vận tải; cơ khí tiêu dùng, thiết bị điện,... đầu tư vào Khu công nghiệp Long Khánh và các cụm công nghiệp.

+ Ngành công nghiệp dệt, may, giày dép: Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực may mặc và giày dép, không thu hút dệt nhuộm do sử dụng nhiều nước và nguy cơ ô nhiễm cao. Tạo điều kiện cho ngành phát triển để đến 2020 ngành có tỷ trọng khoảng 19%.

+ Ngành công nghiệp chế biến gỗ: Kêu gọi thu hút đầu tư các doanh nghiệp chế biến gỗ đầu tư vào Khu công nghiệp Long Khánh và cụm công nghiệp theo quy hoạch. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ để có thể sản xuất xuất khẩu trực tiếp.
IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

1. Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm (NSTP)
a) Định hướng

· Đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chất lượng cao. Ưu tiên phát triển các sản phẩm chế biến lương thực, thực phẩm công nghệ cao, chế biến tinh, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.

· Đẩy mạnh việc kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Long Khánh; cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch ngành nghề; các điểm giết mổ tập trung theo quy hoạch. Tập trung đầu tư hình thành cụm công nghiệp ngành nghề chế biến nấm các loại,... tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chế biến tiếp tục là một trong những ngành chủ lực của thị xã.

· Khuyến khích các dự án ít ô nhiễm, ít nước thải, sử dụng công nghệ hiện đại khép kín,… đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chế biến thực phẩm và môi trường.

b) Quy hoạch phát triển

- Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân GTSXCN (giá cố định 1994) giai đoạn 2006 - 2010 là: 9,8%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 10%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 23,2%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 26%/năm.

+ Cơ cấu của ngành các năm 2010, 2015, 2020 lần lượt chiếm: 14,5%, 18%, 23%.

- Dự án thu hút đầu tư

+ Các dự án chế biến thịt gia súc, gia cầm, các dự án chế biến rau quả, nước giải khát,…; các dự án đầu tư công nghệ bảo quản rau, quả tươi đóng gói và rau hoa quả, nước quả chế biến (đặc biệt là chôm chôm).

+ Các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm của các cơ sở hiện có trên địa bàn thị xã, nhất là các điểm giết mổ tập trung theo quy hoạch;

+ Các dự án đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản phẩm dinh dưỡng cho người và động vật; các dự án chế biến nông sản, lương thực, thực phẩm công nghệ cao, chế phẩm sinh học (không chế biến bột mì).

2. Ngành công nghiệp cơ khí 

a) Định hướng

· Phát triển ngành công nghiệp cơ khí theo hướng đa dạng hóa các sản phẩm, ngành nghề; khuyến khích phát triển sản xuất ra các sản phẩm cơ khí xây dựng (tole, xà gồ, kèo, cấu kiện kim loại,...), sửa chữa, tiêu dùng.

· Kêu gọi, khuyến khích phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ (linh kiện, phụ tùng...) phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp.

· Tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn nông thôn.

· Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư các nhà đầu tư lớn, các dự án có quy mô lớn của các tập đoàn, công ty đa Quốc gia,… để sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ trong nước và xuất khẩu.

b) Quy hoạch phát triển

- Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân GTSXCN (giá cố định 1994) giai đoạn 2006 - 2010 là: 11,5%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 11,7%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 20,7%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 23,6%/năm.

+ Tỷ trọng của ngành các năm 2010, 2015, 2020 lần lượt là 17%, 19%, 22%.

- Dự án thu hút đầu tư

+ Các dự án đầu tư phát triển, mở rộng quy mô và phát huy công suất đầu tư các cơ sở hiện có của ngành cơ khí trên địa bàn, nhất là các dự án sản xuất sản phẩm cơ khí gia dụng, kỹ nghệ sắt, sản xuất tôn, cơ khí xây dựng,… (không có công đoạn xi mạ).
+ Các dự án đầu tư mới sản xuất cấu kiện kim loại; cơ khí chế tạo, sản xuất phụ tùng linh kiện, công nghiệp phụ trợ phục vụ các ngành kinh tế khác.

+ Các dự án sản xuất sản phẩm cơ khí tiêu dùng.

3 Ngành công nghiệp dệt may, giày dép

a) Định hướng

· Tiếp tục phát huy năng lực đầu tư hiện có của các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Khuyến khích đổi mới công nghệ kết hợp với phát triển các sản phẩm phụ trợ; đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

· Thu hút các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã. Khuyến khích, tạo điều kiện về mặt bằng đất đai thu hút các dự án chuyển dịch từ các địa bàn khác trong tỉnh đầu tư vào địa bàn thị xã.

· Kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu công nghiệp Long Khánh. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường xuất khẩu để phát triển sản xuất.

· Không thu hút các dự án gây ô nhiễm, sử dụng nhiều nước, như: Dệt, nhuộm, thuộc da,…

b) Quy hoạch phát triển

- Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2009 - 2010: 11,3%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010: 16,5%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 20,3%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 23,4%/năm.

+ Cơ cấu của ngành các năm 2010, 2015, 2020 lần lượt chiếm: 15%, 16,5%, 19%. 

- Dự án thu hút đầu tư: 

+ Các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp hiện có; các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm may mặc, giày dép cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; dự án sản xuất giả da, va ly, túi xách, hàng tiêu dùng; hàng thời trang;

+ Các dự án phụ liệu cho ngành giày dép (công nghiệp phụ trợ): Phụ liệu trang trí làm đẹp... các dự án sản xuất nguyên phụ liệu may: Sản xuất móc áo, gim cài, cúc áo, mex không dệt, chỉ, nhãn, băng chun, khóa kéo,....
4. Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ

a) Định hướng

· Tập trung phát huy năng lực chế biến hiện có của ngành, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ. Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất để sản xuất các sản phẩm hàng mộc và các đồ dùng sinh hoạt khác (giường, tủ, kệ, dụng cụ nhà bếp...). 

· Kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp và khuyến khích phát triển các dự án sản xuất, chế biến hàng mộc với công nghệ hiện đại, sản xuất các sản phẩm mộc cao cấp để xuất khẩu.

b) Quy hoạch phát triển

- Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2009 - 2010: 8,8%/năm; bình quân giai đoạn 2006 - 2010: 12,8%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 13,4%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 9,5%/năm.

+ Cơ cấu của ngành các năm 2010, 2015, 2020 lần lượt chiếm: 22%, 22%, 18%.

- Dự án thu hút đầu tư

+ Các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ và mở rộng sản xuất các cơ sở hiện có;

+ Các dự án sản xuất sản phẩm đồ mộc gia dụng phục vụ trong nước và xuất khẩu (giường, tủ, bàn ghế, kệ, dụng cụ nhà bếp, đồ trang trí nội, ngoại thất...); 

+ Các dự án sản xuất trang thiết bị văn phòng (bàn ghế, tủ...); sản phẩm bằng gỗ khác (gỗ mỹ nghệ); sản phẩm bằng mây tre lá,... phục vụ trong nước và xuất khẩu.

5. Ngành công nghiệp giấy

a) Định hướng

· Phát huy năng lực hiện có, đầu tư chiều sâu, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tiềm năng về nguyên liệu trong nước,... để tăng xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

· Tiếp tục khuyến khích phát triển sản xuất các sản phẩm từ giấy, như: Bao bì giấy và các sản phẩm khác từ giấy phục vụ sản xuất và tiêu dùng, không gây ô nhiễm cho môi trường. 

b) Quy hoạch phát triển

- Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 12,5%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 10,5%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 13,7%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 6,1%/năm.

+ Tỷ trọng của ngành các năm 2010, 2015, 2020 giảm lần lượt là 22,3%, 17%, 13%.

- Dự án thu hút đầu tư

+ Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ và mở rộng sản xuất các cơ sở hiện có;

+ Sản xuất chế biến các sản phẩm từ giấy: Bao bì giấy cao cấp, bao gói hàng, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm giấy,....
6. Ngành công nghiệp điện, điện tử 

a) Định hướng

· Khuyến khích, huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất, nhất là các tập đoàn lớn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, thu hút nhiều vốn. Đa dạng hóa các sản phẩm từ thiết bị điện đến các sản phẩm điện tử công nghiệp, công nghệ viễn thông, tin học,... tạo điều kiện cho ngành phát triển nhanh vào những năm sau 2015.

· Tập trung phát triển mạnh một số lĩnh vực chính như: Phát triển sản xuất trang thiết bị kỹ thuật điện, vật liệu điện (máy biến áp, thiết bị điện quay, dây cáp điện, thiết bị đóng ngắt,…); phát triển sản xuất sản phẩm điện tử (linh kiện điện tử, thiết bị điện tử hoàn chỉnh cho sản xuất và tiêu dùng).

b) Quy hoạch phát triển

- Tăng trưởng GTSXCN

Giai đoạn 2016 - 2010 ngành công nghiệp điện - điện tử đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 37,8%/năm. Dự báo cơ cấu ngành công nghiệp điện - điện tử đến năm 2015 chiếm tỷ trọng 3% và năm 2020 chiếm tỷ trọng là 6%.

- Dự án thu hút đầu tư

+ Các dự án sản xuất máy móc thiết bị điện (máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt...). Các dự án sản xuất sản phẩm vật liệu điện (dây cáp, dây dẫn, dụng cụ điện chiếu sáng,...) phục vụ sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị công nông nghiệp, ô tô, xe máy và tiêu dùng. 

+ Các dự án sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính: Gia công phần mềm máy tính, máy tính, màn hình, fax, máy in,… Các dự án sản xuất sản phẩm điện tử hoàn chỉnh như các thiết bị tin học, thiết bị điện tử gia dụng kỹ thuật số (máy quay, chụp hình, thiết bị vô tuyến viễn thông...). 

+ Các dự án sản xuất các sản phẩm vật liệu mới khác (vật liệu sản xuất cáp quang, cáp ngầm cao thế, vật liệu điện tử, quang tử trên cơ sở chất polyme...).

7. Ngành công nghiệp hóa chất, cao su, plastic 

a) Định hướng



· Ưu tiên, khuyến khích đầu tư các dự án ít ô nhiễm, ít nước thải; thu hút đầu tư các tập đoàn, các công ty đa Quốc gia có quy mô sản xuất lớn, trình độ công nghệ hiện đại, đảm bảo nghiêm ngặt về vấn đề môi trường.

· Tập trung phát triển các sản phẩm hóa chất có nhu cầu tiêu thụ lớn trong nước, bao gồm: Dược phẩm, nhựa, cao su, hóa mỹ phẩm,… nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, tăng kim ngạch xuất khẩu.

b) Quy hoạch phát triển

· Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 22%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010 là 11%/năm.

+ Giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân đạt: 18%/năm.

+ Giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân đạt: 37,8%/năm.

+ Cơ cấu của ngành đến 2010 chiếm 2,5%; đến 2015 chiếm 2,5% và đến năm 2020 chiếm 5%.

· Dự án thu hút đầu tư

+ Các dự án sản xuất nhựa và sản phẩm từ nhựa, gồm: Các dự án sản xuất, chế biến hạt nhựa PE, PVC, PP,... phục vụ trong nước và xuất khẩu. 

+ Phát triển sản xuất các chi tiết, phụ kiện bằng nhựa kỹ thuật cao phục vụ cho công nghiệp điện tử, thiết bị điện, cơ khí chế tạo ô tô, xe máy và các máy móc thiết bị khác, cao su kỹ thuật, sơn,... để xuất khẩu.

+ Các dự án sản xuất dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ trong nước và xuất khẩu, sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn Quốc tế và công nghệ hiện đại. 

+ Các dự án đầu tư vào lĩnh vực mỹ phẩm, hương liệu chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất sản phẩm mỹ phẩm.

8. Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD

a) Định hướng

· Tiếp tục phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng nhằm khai thác tiềm năng đã đầu tư, phục vụ đầu tư hạ tầng trên địa bàn thị xã, tỉnh và vùng như: Cấu kiện bê tông, gạch men,… 

· Khuyến khích đầu tư phát triển các sản phẩm kỹ thuật cao như gốm sứ cao cấp, gốm sứ kỹ thuật điện, thủy tinh cao cấp… và các sản phẩm gốm sứ tiêu dùng khác, đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt quan tâm đến giảm thiểu tác động môi trường sinh thái.

b) Quy hoạch phát triển

· Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 6,2%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010 là 6%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là: 7,8%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là: 16,4%/năm.
+ Cơ cấu của ngành các năm 2010, 2015, 2020 lần lượt chiếm: 5,5%, 3,5%, 3%. 

· Dự án thu hút đầu tư

+ Các dự án đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp hiện có (cấu kiện bê tông, bê tông nhựa; VLXD thông thường,…).
+ Các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao, như: Gốm sứ cao cấp, gốm sứ kỹ thuật điện, thủy tinh cao cấp phục vụ trong nước và xuất khẩu.

9. Ngành công nghiệp sản xuất điện, phân phối nước

a) Định hướng

Với sự phát triển kinh tế nói chung thì nhu cầu sử dụng điện, nước sẽ ngày càng tăng. Đối với thị xã Long Khánh, ngành công nghiệp điện, nước hiện tại chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng giá trị công nghiệp trên địa bàn và chỉ sản xuất và phân phối nước (không có sản xuất điện). Do đó định hướng tiếp tục khuyến khích đầu tư phát triển để đáp ứng các nhu cầu.

b) Quy hoạch phát triển

· Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 10%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 11,6%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 13,8%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 8,3%/năm.

+ Cơ cấu của ngành đến 2010 chiếm 1,20%; đến 2015 giảm còn 1% và đến năm 2020 tiếp tục giảm còn 0,06%.

- Dự án thu hút đầu tư: Các dự án đầu tư của ngành chủ yếu tập trung đầu tư các nhà máy nước, hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất và tiêu dùng.
V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP
1. Khu công nghiệp

Giai đoạn 2009 - 2020, thị xã Long Khánh phát triển 02 khu công nghiệp (KCN).
· Khu công nghiệp Long Khánh với diện tích 264 ha, trong đó diện tích dùng cho thuê là 169 ha.

· Khu công nghiệp Suối Tre, với diện tích 150 ha, trong đó diện tích dùng cho thuê là 90 ha được hình thành từ 03 Cụm công nghiệp: Suối Tre 1, Suối Tre 2 và Bảo Vinh tại 02 xã Suối Tre và Bảo Vinh đã được Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 964/TTg-KTN ngày 17/6/2009.

2. Cụm công nghiệp

· Giai đoạn từ nay đến năm 2020, giữ nguyên quy hoạch và phát triển 01 Cụm công nghiệp Bàu Trâm với tổng diện tích 30 ha, đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 08/9/2008. Cụm công nghiệp này mục đích sử dụng di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong nội thị và khu dân cư vào cụm công nghiệp.

· Ngoài các cụm công nghiệp nói trên, từ nay đến 2010 tập trung hình thành 01 cụm cơ sở sản xuất và chế biến nấm các loại, với diện tích khoảng 30 ha (theo Quyết định số 2909/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Đề án “Khôi phục và phát triển nghề sản xuất, chế biến nấm các loại trên địa bàn thị xã Long Khánh đến năm 2012”). 

· Tập trung triển khai thực hiện quy hoạch 04 điểm giết mổ tập trung tại 04 xã: Xuân Lập, Xuân Tân, Bình Lộc và Bàu Trâm (mỗi điểm 02 ha) để đảm bảo môi trường.
VI. DỰ BÁO VỀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ
Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn thị xã giai đoạn 2009 - 2020 là 4.373 tỷ đồng, tương đương với 398 triệu USD (theo giá quy đổi 1994), chiếm 1% tổng nhu cầu vốn đầu tư công nghiệp toàn tỉnh cùng giai đoạn, trong đó:

· Giai đoạn 2009 - 2010: Nhu cầu vốn đầu tư là 149 tỷ đồng, tương đương khoảng 13,5 triệu USD, chiếm 0,6% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn tỉnh cùng giai đoạn;

· Giai đoạn 2011 - 2015: Nhu cầu vốn đầu tư là 1.134 tỷ đồng, tương đương khoảng 103 triệu USD, chiếm 0,84% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn tỉnh cùng giai đoạn;

· Giai đoạn 2016-2020: Nhu cầu vốn đầu tư là 3.090 tỷ đồng, tương đương khoảng 281 triệu USD, chiếm 1,11% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn tỉnh cùng giai đoạn.

Nguồn vốn đầu tư dự báo đến năm 2020 là 50% vốn thu hút đầu tư nước ngoài và 50% là vốn đầu tư trong nước (do thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu công nghiệp Long Khánh).
VII. DỰ BÁO NHU CẦU VỀ LAO ĐỘNG
Dự báo đến năm 2020, lao động công nghiệp trên địa bàn thị xã là 28.000 người, chiếm 2% lao động công nghiệp toàn tỉnh, cụ thể:

· Giai đoạn 2009 - 2010 các ngành nghề thu hút lao động vẫn tiếp tục phát triển, tuy nhiên do gặp khó khăn bởi khủng hoảng nên tăng thấp. Dự báo đến năm 2010 lao động ngành công nghiệp trên địa bàn là 8.500 người, tăng thêm 650 người so năm 2008, chiếm 1,4% trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2009 - 2010 là 4,1%/năm.

· Giai đoạn 2011 - 2015, với việc phát triển các doanh nghiệp mới đầu tư vào khu, cụm công nghiệp và thu hút các dự án nhiều lao động (may mặc, giày dép,...) nên lao động tăng nhanh. Dự báo đến năm 2015, lao động ngành công nghiệp trên địa bàn là 13.500 người, tăng thêm 5.000 người so năm 2010, chiếm 1,4% trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp. Tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 9,7%/năm.

· Giai đoạn 2016 - 2020 phát triển mạnh các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, các ngành nghề sử dụng nhiều vốn, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài,... đến năm 2020 lao động ngành công nghiệp trên địa bàn là 28.000 người, tăng thêm 14.500 người so năm 2015, chiếm 2% trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp. Tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 15,7%/năm.
VIII. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư

· Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Khánh và Khu công nghiệp Suối Tre để kêu gọi và thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp còn lại, để tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng đất đai cho phát triển công nghiệp. Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp, tạo điều kiện hấp dẫn các nhà đầu tư. 

· Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho các công ty kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp tham gia đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh tổ chức. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về khu công nghiệp Long Khánh. Tiếp tục thực hiện tốt và tăng cường cải tiến thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư. 

· Đẩy mạnh việc triển khai Đề án “Khôi phục và phát triển nghề sản xuất, chế biến nấm các loại trên địa bàn thị xã Long Khánh đến năm 2012” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2909/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai, trong đó từ nay đến 2010 tập trung hình thành 01 cụm cơ sở sản xuất và chế biến nấm các loại, với diện tích khoảng 30 ha, tạo điều kiện cho sản xuất và chế biến nấm các loại phát triển (công nghiệp chế biến). 

· Đẩy nhanh tốc độ đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật về giao thông đường bộ theo quy hoạch để tạo điều kiện thu hút đầu tư ngành công nghiệp. Quan tâm tới việc phát triển hạ tầng xã hội phục vụ phát triển công nghiệp như nhà ở công nhân, bệnh xá, trường học,... tạo điều kiện cho người lao động yên tâm phục vụ phát triển công nghiệp.

2. Giải pháp về thị trường

· Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm. Trong quá trình phát triển thị trường, cần có sự liên kết, hợp tác, làm vệ tinh cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà sản xuất lắp ráp trong nước và liên kết chặt chẽ với các nhà phân phối trong nước để lưu thông hàng hóa đến người tiêu dùng.

· Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường để doanh nghiệp hoạch định chiến lược thị trường cho các sản phẩm. Đẩy mạnh việc hỗ trợ, quảng bá cho các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức tham gia hội chợ triển lãm trong nước theo từng chuyên ngành, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước trên cơ sở chương trình xúc tiến thương mại chung. 

· Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường thế giới, vận dụng linh hoạt các hình thức thông tin, quảng cáo, web, internet,... để giới thiệu sản phẩm của mình với thị trường thế giới. Chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ xúc tiến thương mại đủ năng lực, am hiểu kinh doanh Quốc tế và giao dịch thương mại, để có thể thâm nhập thị trường thế giới.

· Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các hiệp hội nhằm cung cấp thông tin, thống nhất thực hiện các chiến lược phát triển sản xuất, liên kết trong kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. 

· Tích cực tìm kiếm thị trường qua việc mở rộng quan hệ hợp tác thông qua công tác đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế Quốc tế của tỉnh, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

· Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành. Nguồn và mức kinh phí hỗ trợ này được thực hiện thông qua chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh hàng năm. 

3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
· Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn bằng biện pháp hỗ trợ đầu tư xây dựng mới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thị xã và tỉnh. Khuyến khích mở rộng các cơ sở dạy nghề tư nhân. Tăng cường xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức sở hữu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề. 

· Đổi mới nội dung và công nghệ giáo dục, đào tạo phù hợp với xu thế hiện đại của thế giới; tăng đầu tư của Nhà nước theo hướng đầu tư có trọng điểm nhằm xây dựng các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo có uy tín trong nước, khu vực và thế giới; tạo được mối liên hệ mật thiết giữa đào tạo lý thuyết và thực hành nghề nghiệp, giữa đào tạo chuyên môn kỹ thuật với nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất - kinh doanh.

· Triển khai nhanh xây dựng các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề,… trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, để sớm đưa các cơ sở này đi vào hoạt động nhằm đào tạo lực lượng lao động có chuyên môn ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu cần thiết cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

· Triển khai mạnh các chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của Nhà nước (Trung ương và tỉnh) đến các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và người lao động, gồm: Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh; chính sách đào tạo nghề được thực hiện theo kế hoạch khuyến công hàng năm; chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010.

· Đẩy mạnh công tác hỗ trợ của Nhà nước về tạo nguồn lao động cho các doanh nghiệp thông qua tăng cường vai trò của các Trung tâm Xúc tiến việc làm, thường xuyên tổ chức có hiệu quả hội chợ việc làm… nhằm phát triển thị trường lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động có điều kiện hợp tác với nhau. 

4. Giải pháp phát triển khoa học công nghệ

· Tổ chức thực hiện tốt Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006; đưa công tác thẩm định công nghệ vào nề nếp, đảm bảo quyền lợi của bên bán công nghệ và các doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ. 

· Xác định mục tiêu đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ mới phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và phù hợp với xu hướng thế giới. Chú trọng đầu tư công nghệ theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa quy trình sản xuất, sử dụng công nghệ khép kín, giảm tiêu hao năng lượng vật tư, sử dụng ít lao động.

· Thu hút vốn đầu tư đổi mới công nghệ thông qua các kênh thu hút đầu tư vốn, như: Cổ phần hóa để thu hút vốn thông qua thị trường chứng khoán; thuê tài chính; vay tín dụng ngân hàng thương mại và các nguồn vốn huy động khác. 

· Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và tiếp thu công nghệ sản xuất mới. Khuyến khích cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học - công nghệ, không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao.

· Hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ thông qua các chương trình của tỉnh, như: Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010; chương trình khuyến công; các chương trình lồng ghép khác hàng năm.

5. Giải pháp về môi trường

· Tập trung đầu tư hệ thống xử lý môi trường hoàn thiện và đồng bộ đối với doanh nghiệp và đối với các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, đảm bảo các khu công nghiệp phải hoàn chỉnh hệ thống xử lý môi trường tập trung, chất thải phải đạt tiêu chuẩn quy định khi thải vào môi trường tự nhiên. Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp, bảo đảm xử lý nước đúng tiêu chuẩn quy định. Đẩy mạnh việc thực hiện quy hoạch các điểm giết mổ tập trung, cụm công nghiệp phục vụ di dời.

· Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong khu dân cư, đô thị vào cụm công nghiệp. Thực hiện chặt chẽ việc lựa chọn dự án, ngành nghề ít ô nhiễm, công nghiệp sạch. Lựa chọn đầu tư công nghệ và trang thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến theo hướng tự động hóa, nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, tăng năng xuất lao động.

· Thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường, như: Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường của dự án; đầu tư xây dựng và vận hành có hiệu quả các công trình xử lý môi trường; khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng mô hình tích hợp các hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001,...

· Thực hiện đầy đủ công tác theo dõi, quan trắc, đo đạc và quản lý các chỉ tiêu môi trường; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường đối với các dự án ngành công nghiệp trên địa bàn thị xã, thực hiện tốt công tác thẩm định công nghệ, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án công nghiệp. Xử lý nghiêm minh các dự án vi phạm, đảm bảo cho ngành công nghiệp phát triển bền vững.

6. Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức, quản lý ngành công nghiệp

· Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm các cấp các ngành trong giải quyết và xử lý công việc. 

· Tổ chức triển khai quy hoạch ngành công nghiệp trên địa bàn thị xã. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thực hiện quy hoạch.

· Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị có liên quan, giữa tỉnh và thị xã… để công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp ngày càng được tăng cường và nâng cao hiệu lực trong việc phát triển ngành công nghiệp.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
· Sở Công thương là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh đã được duyệt.
· UBND thị xã Long Khánh cụ thể hóa quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cộng đồng, các doanh nghiệp ngành công nghiệp để có định hướng và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch.

· Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề trong quy hoạch không còn phù hợp thì các đơn vị đề xuất trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo định hướng phát triển.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k‎ý ban hành./.
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